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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: Công nghệ – Lớp 11 
  

I/ THỜI GIAN LÀM BÀI- HÌNH THỨC KIỂM TRA- CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 

- Thời gian làm bài: 45 phút 

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận 

- Cấu trúc: Tổng điểm: 10 điểm. Trong đó: 

+ Phần I: (Dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn = TNNLC) gồm 20 câu TNNLC = 5,0 điểm, mỗi câu 0.25 điểm.   

+ Phần II: (Dạng trắc nghiệm Đúng/Sai = TNĐS)  gồm 2 câu = 2,0 điểm.  

- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm; 

- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm; 

- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,75 điểm; 

- Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm. 

+ Phần III: (Tự luận)  gồm 3 câu = 3,0 điểm, mỗi câu 1,0 điểm.   

II/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11:  

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/ đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm TNKQ nhiều LC TNKQ đúng - sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số kiểu chuồng nuôi 

gia súc và gia cầm 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.5 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2.25 

 

2.25 

 

0.5 

 

20% 

Quy trình nuôi dưỡng, 

chăm sóc một số loại vật 

nuôi 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

10% 
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Chủ đề: 

Công 

nghệ 

chăn 

nuôi 

 

Một số mô hình chăn nuôi 

công nghệ cao 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

3 

 

0 

 

20% 

Quy trình chăn nuôi theo 

tiêu chuẩn VietGAP 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2 

 

0 

 

20% 

Ứng dụng công nghệ cao 

trong bảo quản và chế 

biến sản phẩm chăn nuôi 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.5 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2.25 

 

2.25 

 

1.5 

 

30% 

Tổng số câu 

 

10 

 

10 

 

0 

 

0.5 

 

0.5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

11.5 

 

11.5 

 

2 

 

100% 

Tỉ lệ % ( điểm ) 50 20 30 100 

 

III. ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HKII MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11:  

 

TT Chủ 

đề 

Đơn vị kiến thức Yêu cầu cần đạt Số lượng 

Trắc nghiệm Tự luận 

NLC Đ - S 

1 Chủ 

đề: 

Công 

nghệ 

chăn 

nuôi 

 

Một số kiểu chuồng 

nuôi gia súc và gia 

cầm 

Biết: 

- Nêu được các yêu cầu về mặt bằng trong xây dựng chuồng nuôi 

- Biết được các loại máng ăn dành cho gia cầm 

 

2 

 

0.25 

 

0 

Hiểu: 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa chuồng gà đẻ nuôi lồng và nuôi 

nền 

- Hiểu được các yêu cầu kĩ thuật chuồng nuôi đói với gà đẻ nuôi nền 

 

 

2 

 

 

0.25 

 

 

0 

Vận dụng: 

Vận dụng kiến thức vào thiết kế chuồng nuôi cho gia súc gia cầm 

 

0 

 

0.5 

 

0 

 

 

 

Biết: 

-  Biết được giai đoạn cần vỗ béo cho bò thịt 

- Biết được khoảng thời gian mang thai của lợn nái 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 



Quy trình nuôi 

dưỡng, chăm sóc 

một số loại vật nuôi 

 

Hiểu: 

- Hiểu được quy trình chăm sóc,nuôi dưỡng bê theo mẹ 

- Hiểu được quy trình úm gà con để nuôi gà thịt công nghiệp 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Một số mô hình chăn 

nuôi công nghệ cao 

 

Biết: 

- Nắm được chăn nuôi công nghệ cao là gì 

- Biết được các mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng công nghiệp  

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

Hiểu: 

- Xác định được những trang thiết bị cần sử dụng trong chăn nuôi công 

nghệ cao 

- Hiểu được sự khác nhau giữa chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi công 

nghệ cao 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

 

Quy trình chăn nuôi 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP 

Biết: 

- Nắm được các bước của quy trình VietGAP 

- Biết được phương thức quản lý “ cùng vào – cùng ra “ 

 

2 

 

0 

 

1 

Hiểu: 

- So sánh quy trình chăn nuôi thông thường và chăn nuôi VietGAP 

- Phân tích được các bước của quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn 

VietGAP 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

Ứng dụng công nghệ 

cao trong bảo quản 

và chế biến sản phẩm 

chăn nuôi 

Biết: 

- Nắm được các phương pháp bả quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi 

 

2 

 

0.25 

 

0 

Hiểu:  

- Hiểu được các quy trình chế biến các sản phẩm chăn nuôi: phô mai, 

xúc xích, sữa chua 

 

2 

 

0.25 

 

0 

Vận dụng:  

Vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành cheea biến và bảo quản 

trứng 

 

0 

 

0.5 

 

1 

Tổng số câu 20 2 3 

Tỉ lệ %   50%   20%  30% 

 


